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Lớp: Nhà trẻ 

 

 

TÊN HOẠT 

ĐỘNG 

 

THỨ 2 

 

THỨ 3 

 

THỨ 4 

 

THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

 

 

Đón trẻ 

 

-  Nhắc Bé chào Ba Mẹ khi đến lớp. 

-  Cô động viên khuyến khích trẻ đến lớp, đi học đều. 

 

 

 

 

Thể 

 dục sáng 

  

*Khởi động: Tập đi nhanh và chạy chậm dần theo cô. 

“ Ồ sao bé không lắc” 

- Động tác 1: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay cầm 2 tai nghiêng đầu về 2 phía phải trái. 

- Động tác 2: Trẻ đứng tự nhiên 1 tay  đưa thẳng về phía trước, sau đó đổi tay,mình khom. 

- Động tác 3: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay   chống hông, nghiêng người sang 2 phía trái,  sang phải.  Chân đứng 

im. 

- Động tác 4: Như động tác 2. 

- Động tác 5:Trẻ khom mình, hai tay nắm lấy 2 đầu gối, 2 đầu gối chụm vào nhau, đưa sang phải, sang trái. 

- Động tác  6:Như động tác 2. 

- Động tác 7: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay giơ cao lên đầu quay  một vòng tròn. 

* Hồi tỉnh:  

 Thả lỏng tay , chân và hít thở nhẹ nhàng 

 

 

 

 



Hoạt động 

học 

Tuần 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 3 
 
 

 

 

 

Tiết 1 

Nhận biết tập 

nói 

 

Quả cà chua  

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Bé vui ngày tổng 

kết 

 

 

 

Tiết 1 

Nhận biết tập 

nói 

Quả cam 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Bé vui ngày tổng 

kết 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Nhận biết tập 

nói 

 

 

 

Tiết 1- Lần 1 

Các động tác phát 

triển chung:   

 Tay , chân , bụng , bật 

Vận động cơ bản: 

Bò chui qua cổng 

 

Tiết 2 

Bé làm quen tiếng Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

 

 

 

 

Tiết 1- lần 2 

Các động tác phát 

triển chung:   

Tay , chân , bụng , bật 

Vận động cơ bản: 

Bò chui qua cổng 

 

 

Tiết 2 

Bé làm quen tiếng Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1- Lần 1 

Thể chất 

 

 

 

Tiết 1 – Lần 1 

Âm nhạc 

Hát và vận động 

bài 

Chim Mẹ - Chim 

con 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Bé vui ngày tổng 

kết 

 

 

 

 

 

Tiết 1 – Lần 2 

Âm nhạc 

Hát và vận động 

bài 

Chim Mẹ - Chim 

con 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Bé vui ngày tổng 

kết 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 – Lần 1 

Âm nhạc 

 

 

 

Tiết 1- Lần 1 

Làm quen với toán 

Nhận biết Phân biệt  

To – Nhỏ 

 

 

 

Tiết 2 

Bé làm quen tiếng 

Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

 

 

 

Tiết 1- Lần 2 

Làm quen với toán 

Nhận biết Phân biệt  

To – Nhỏ 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Bé làm quen tiếng 

Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

 

 

 

 

Tiết 1- Lần 1 

Làm quen với toán 

 

 

 

Tiết 1- lần 1 

Kể chuyện 

Câu chuyện “Sẻ 

con” 

 

 

 

Tiết 2 – Lần 1 

Trò chơi vận 

động 

Em đi câu cá 

 

 

 

 

 

Tiết 1- lần 2 

Kể chuyện 

Câu chuyện “Sẻ 

con” 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 – Lần 2 

Trò chơi vận 

động 

Em đi câu cá 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1- lần 1 

Kể chuyện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT 

 

 

ĐỘNG 

 

 

VUI 

 

 

CHƠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 4 
 

 

Quả Quýt 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Bé vui ngày tổng 

kết 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Nhận biết tập 

nói 

Quả Cam -Quả 

quýt 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Bé vui ngày tổng 

kết 

 

 

 

Các động tác phát 

triển chung:  

 Tay , chân , bụng , bật 

Vận động cơ bản: 

Bật qua vạch kẻ 

 

 

Tiết 2 

Bé làm quen tiếng Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1- Lần 2 

Thể chất 

Các động tác phát 

triển chung:  Tay , 

chân , bụng , bật 

Vận động cơ bản: 

Bật qua vạch kẻ 

 

 

Tiết 2 

Bé làm quen tiếng Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

Hát và vận động 

bài 

Chiếc khăn tay 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Bé vui ngày tổng 

kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 – Lần 2 

Âm nhạc 

Hát và vận động 

bài 

Chiếc khăn tay 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

Bé vui ngày tổng 

kết 

NBPB màu  

Xanh 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Bé làm quen tiếng 

Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1- Lần 2 

Làm quen với toán 

NBPB màu  

Xanh 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Bé làm quen tiếng 

Anh 

Topic 
HOUSEHOLD 

OBJECTS 

 

 

Bài 

Cá và Chim 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 – Lần 1 

Trò chơi  

Em ru Bé ngủ 

Nghe hát bài: 

Em Búp Bê 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1- lần 2 

Kể chuyện 

Bài 

Cá và Chim 

 

 

 

 

 

Tiết 2 – Lần 2 

Trò chơi  

Em ru Bé ngủ 

Nghe hát bài: 

Em Búp Bê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT 

 

 

ĐỘNG 

 

 

VUI 

 

 

CHƠI 

Hoạt động 

vui chơi 

- Bé chơi với góc lắp ráp theo ý thích của bé. 

- Chơi đồ chơi trong sân như: cầu tuột, thú nhún, bập bênh. 

- Chơi góc gia đình: Bé tắm cho em. 

                                         Bé cho em ăn . 



 

- Trò chơi vận động: Em đi câu cá, Chi chi chành chành 

- Thơ: Hoa Nở, Bắp cải 

 

Ăn – Ngủ 

Vệ sinh cá 

nhân 

     

     - Nhắc trẻ cất chén và muỗng đúng nơi qui định khi ăn xong   

     - Rèn thao tác rửa tay hằng ngày. 

     - Bé thói quen cất đồ dùng , đồ chơi ngăn nắp và đúng nơi quy định 

      - Nhắc trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ  

 
 

 

 

Hoạt động 

chiều 

 

Vui chơi 

Hát và đọc thơ 

các bài đã học 

Vui chơi hát và 

đọc thơ 

 

Vui chơi 

Hát và đọc thơ 

các bài đã học 

Vui chơi hát và 

đọc thơ 

 

Vui chơi 

Hát và đọc thơ 

các bài đã học 

Vui chơi hát và 

đọc thơ  

 

Vui chơi 

Hát và đọc thơ 

các bài đã học 

Vui chơi hát và 

đọc thơ 

 

Vui chơi 

Hát và đọc thơ 

các bài đã học 

Vui chơi hát và 

đọc thơ  

 

Vui chơi 

Hát và đọc 

thơ các bài 

đã học 

 

 
 
 
 

BÀI HÁT 

CHIẾC KHĂN TAY 

Chiếc khăn tay mẹ may cho em 

Trên cành hoa mẹ thêu con chim 

Em sướng vui có chiếc khăn xinh đẹp 

Lau bàn tay em giữ sạch hằng ngày. 

 

 

Bài hát: Chim mẹ,chim con 

 

Cô như chim mẹ 



Bé là chim con 

Tung cánh tung cánh 

Bay bay nhịp nhàng 

Đêm tối buông xuống 

Mau mau tìm về 

Cô như chim mẹ 

Bé là chim con 

Tung cánh tung cánh 

Bay bay nhịp nhàng 

Đêm tối buông xuống 

Mau mau tìm về 

Ngủ ngon, chim con ơi, ngủ ngon. 

 
 

CÂU CHUYỆN “ SẺ CON” 

Sẻ con chưa đủ lông cánh nhưng lại rất thích bay. Một hôm, Sẻ con tung cánh bay lên, nhưng lại rơi ngay xuống một bụi cỏ 

mềm. 

Một chú Hươu cao cổ vừa bước đến, Sẻ con càng hoảng sợ, kêu khóc rối rít: 

– Xin ông đừng ăn thịt con! Mẹ ơi, Mẹ ơi! 

Hươu cao cổ nói: 

– Sẻ con đừng khóc nữa, tôi sẽ đưa Sẻ con về. 

Nói xong, Hươu cao cổ quỳ hai chân trước xuống và bảo: 

– Sẻ con bước lên đầu tôi và bám thật chắc. Sau đó, Hươu đứng thẳng người vươn cao cổ, đầu Hươu đặt sát bên tổ chim. Sẻ 

con chỉ còn việc nhảy vào tổ cũ. Sẻ con vui mừng, rồi nói: Cám ơn, rất cám ơn ông Hươu! 

 

Truyện cá và chim  



Có một chú chim đậu trên cành cây. Thấy chim, cá bèn bơi lại gần. cá rủ chim:ư              

Này bạn chim ơi!              

Chim có biết bơi,              

Xuống đây mà chơi,              

Thích lắm! thích lắm! Chim nói với cá:              

Ơi bạn cá ơi!              

Chim không biết bơi!              

Chim có đôi cánh             

Chim bay trên trời Cá nghĩ một lát rồi bảo chim:              

Không sao chim ơi              

Cá bơi dưới nước.              

Chim bay trên trời              

Ta cùng đi chơi.              

Thích lắm! Thích lắm! Thế rồi cá và chim rủ nhau đi chơi, cá bơi dưới nước, chim bay trên trời. 

 

 

 THƠ: BẮP CẢI XANH 

Bắp cải xanh 

Xanh man mát 

Lá cải sắp 

Sắp vòng tròn 

  Búp cải non 

Nằm ngủ giữa. 

                                      Tác giả: Phạm Hổ 

Bài thơ Hoa nở 

                                                                                                      Hoa cà tim tím 

Hoa huệ trắng tinh 

Hoa nhài xinh xinh 



Đua nhau cùng nở 

 

 

 


